
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỐ 32 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

 JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     96 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRICHODERMA  

TỪ MÙN CƢA THẢI SAU TRỒNG NẤM BÀO NGƢ VÀ PHÂN GÀ 

          Nguyễn Thị Tường Vy
1
, Trương Thị Thảo

1
, Trần Ngọc Hải

1 

TÓM TẮT 

 Bài báo trình bày quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh chứa nấm Trichoderma từ 

mùn cưa bã thải sau trồng nấm bào ngư và phân gà tại tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu đã 

tiến hành phối trộn mùn cưa bã thải sau trồng nấm bào ngư với phân gà theo các tỷ lệ 

khác nhau, có bổ sung urea và chế phẩm Trichoderma, sau đó ủ lên men trong 40 ngày. 

Kết quả cho thấy công thức phối trộn 70% mùn cưa bã thải sau trồng nấm bào ngư, 30% 

phân gà và 1% urea cho mật độ Trichoderma cao nhất (61 × 10⁶ CFU/gdw), đáp ứng 

tiêu chuẩn vi sinh hữu hiệu. Phân hữu cơ vi sinh thành phẩm được bảo quản tốt trong 

điều kiện thoáng mát, duy trì mật độ Trichoderma ổn định trong 3 tháng. Khi thử nghiệm 

trên cây cải ngọt và ngò rí bị nhiễm nấm bệnh vùng rễ, phân hữu cơ vi sinh thành phẩm 

cho hiệu quả đối kháng tương đương hoặc cao hơn so với phân hữu cơ vi sinh thương 

mại, góp phần cải thiện sinh trưởng và năng suất cây trồng. Kết quả này cho thấy tiềm 

năng ứng dụng bã thải trồng nấm kết hợp phân gà để sản xuất phân hữu cơ vi sinh thân 

thiện môi trường và hiệu quả kinh tế. 

 Từ khóa: Đối kháng nấm bệnh, mùn cưa thải, phân hữu cơ vi sinh, phân gà, 

Trichoderma.  

1. Mở đầu 

 Nấm bào ngư là một trong 3 loại nấm ăn được trồng phổ biến nhất trên thế giới [1]. 

Ở Việt Nam, nấm bào ngư cũng là một trong những loại nấm được trồng nhiều nhất khắp 

các tỉnh. Riêng ở Quảng Ngãi với lượng sản xuất ước đạt gần 1 triệu bịch phôi mỗi năm, 

lượng bã thải tương ứng lên đến hàng ngàn tấn nhưng vẫn chưa được sử dụng hiệu quả. 

Một số nước trên thế giới sử dụng bã thải mùn cưa sau trồng nấm để xử lý ô nhiễm môi 

trường; trồng một số loài nấm khác; làm thức ăn trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; 

làm chất đốt và dùng làm cơ chất để trồng trọt hoặc sản xuất phân bón [2]. 

 Với lượng mùn cưa bã thải sau trồng nấm bào ngư (MBNBN) hàng ngàn tấn mỗi 

năm tại Quảng Ngãi như hiện nay, việc ứng dụng sản xuất phân hữu cơ vi sinh 

Trichoderma từ nguồn phế phẩm này sẽ giúp giảm thải ô nhiễm hữu cơ ra môi trường, 

đồng thời góp phần sản xuất nông nghiệp tại Quảng Ngãi theo hướng hữu cơ. Mặt khác, 

việc sản xuất tại chỗ với nguồn nguyên vật liệu sẵn có, dễ dàng thu gom quy mô lớn sẽ 

tạo ra thuận lợi trong sản xuất, hạ giá thành của phân hữu cơ vi sinh thành phẩm. Tuy 

nhiên, chưa có đề tài phân lập nguồn chủng vi sinh và xây dựng quy trình sản xuất phân 

hữu cơ vi sinh Trichoderma phù hợp với nguồn cơ chất này. Do đó, việc thực hiện đề tài 

là hết sức cần thiết và cấp bách. 

 Một số nghiên cứu đã khẳng định tiềm năng của việc sử dụng bã thải trồng nấm để 

làm phân hữu cơ như có độ tơi xốp cao, giúp cải thiện cấu trúc đất, giàu dinh dưỡng, giàu 
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chất đạm hơn so với mùn cưa ban đầu [3]. Lou và cs (2017) đã xác định được các thành 

phần dinh dưỡng đa lượng và vi lượng trong bã thải trồng nấm và phân từ bã thải trồng 

nấm cho thấy phân có giá trị dinh dưỡng cao [4]. Omokaro và Ogechi (2013) nghiên cứu 

phân lập các vi sinh vật từ bã trồng nấm bào ngư và nhận thấy Aspergillus, Trichoderma 

và Bacillus là các nhóm vi sinh vật phổ biến nhất trong đó [5]. Tuy nhiên, số lượng 

nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh chứa Trichoderma từ bã trồng nấm còn khá ít. 

Montanari và cs (2004) đã nhận thấy khi bổ sung Trichoderma atroviride vào bã thải 

trồng nấm mỡ (Agaricus bisporus) (đã ủ 3 tháng để tạo thành compost) đã làm tăng khả 

năng ức chế nấm bệnh Fusarium oxysporum trong trồng dưa [6]. Gần đây, Singh và cs 

(2021) đã thử nghiệm sản xuất Trichoderma asperellum trên bã thải trồng nấm bào ngư 

(từ rơm) phối trộn với bã đậu nành (sau khi ép dầu) cho hiệu quả rất cao [7].  

 Trichoderma là một trong những nhóm vi sinh vật được ứng dụng nhiều nhất trong 

nông nghiệp [8], nhờ vào khả năng ký sinh và tiêu diệt nhiều loại nấm gây bệnh trên cây 

trồng. Nhiều loại nấm gây các bệnh trên thân, lá và đặc biệt là bệnh vùng rễ bị 

Trichoderma ức chế như các loài Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani, các loài 

trong chi Fusarium, Phytophthora,… [9]. Ngoài ra, các loài Trichoderma còn có khả 

năng tiết nhiều enzyme ngoại bào như chitinase, cellulase, pectinase, do đó, chúng cũng 

được sử dụng để phân giải các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp để làm 

phân hữu cơ, phân vi sinh [10-13].  

 Với các đặc điểm trên, nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh (HCVS) 

Trichoderma từ mùn cưa thải sau trồng nấm bào ngư tại Quảng Ngãi là một hướng 

nghiên cứu nhiều triển vọng, có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong bài báo này, chúng tôi khảo 

sát một số công thức phối trộn phù hợp để sản xuất phân HCVS Trichoderma từ nguồn 

cơ chất là bã thải nấm bào ngư kết hợp với phân gà. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1. Phƣơng pháp ủ phân HCVS 

 Cơ chất được chuẩn bị bằng cách trộn MBNBN (độ ẩm khoảng 40%) và phân gà, 

urea theo các nghiệm thức sau đây: 

 NT1: MBNBN; 

 NT2: MBNBN + 30 % phân gà bổ sung chế phẩm; 

 NT3: MBNBN + 50% phân gà bổ sung chế phẩm; 

 NT4: MBNBN + 30% phân gà + 1% urea bổ sung chế phẩm; 

 NT5: MBNBN + 50 % phân gà +1% urea bổ sung chế phẩm. 

 Bổ sung nước đến độ ẩm ~ 60% (cầm tay bóp chặt thấy dính cục, có nước rịn ra là 

vừa đủ ẩm).  

 Dùng MBNBN khô trộn với chế phẩm Trichoderma đã bảo quản 3 tháng (mật độ 

khoảng 8,5 × 10
9
 CFU/g theo tỷ lệ 1:1) thu được hỗn hợp Trichoderma (Mục đích là để 
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dễ trải đều giống Trichoderma vào cơ chất). Dùng cây gỗ/gạch lót mặt đất và trải bạt 

thấm nước, sau đó bỏ cơ chất lên theo từng lớp khoảng 10 cm, mỗi một lớp được rắc đều 

hỗn hợp MBNBN và hỗn hợp Trichoderma ở trên và đảo trộn, tiếp tục bỏ thêm cơ chất 

và rắc hỗn hợp giống Trichoderma. Mỗi đống ủ có khối lượng khoảng 500 kg, được bổ 

sung 1 kg hỗn hợp giống Trichoderma (tương ứng 0,5 kg chế phẩm). Độ dày đống ủ đạt 

khoảng 40-50 cm. Tủ kín bằng bạt chống mưa và để nơi râm mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp. Đảo trộn theo chiều từ trong ra ngoài, từ dưới lên mỗi 15 ngày.  

 Nhiệt độ đống ủ được xác định bằng cách cắm nhiệt kế ở giữa đống ủ, xuống độ 

sâu khoảng 20 cm tính từ mặt đống ủ. Nhiệt độ được xác định 2 ngày 1 lần trong 20 ngày 

đầu tiên và 5 ngày/lần trong 30 ngày tiếp theo. 

2.2. Đánh giá mật độ Trichoderma trong phân HCVS 

 Mật độ Trichoderma được xác định theo phương pháp đếm khuẩn lạc trên môi 

trường chọn lọc TSM theo TCVN 13613:2022 [14]. Mật độ được xác định mỗi 10 ngày 

trong 50 ngày đầu. Sau khi phân đã “chín”, tức là quá trình lên men ngừng lại, nhiệt độ 

đống ủ duy trì ổn định ở mức nhiệt độ môi trường thì để khô tự nhiên đến độ ẩm khoảng 

30%, đóng gói vào túi zip kín, để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời và theo dõi mật 

độ Trichoderma theo phương pháp trên hàng tháng. 

2.3. Phƣơng pháp thử nghiệm tác động của phân HCVS lên sinh trƣởng của một số 

loại rau ăn lá ngắn ngày 

 Chuẩn bị đất trồng: lấy lớp đất mặt đất ruộng màu trộn với các loại phân hữu cơ 

theo tỷ lệ 20% phân hữu cơ và cho vào các chậu nhựa (màu đen) đường kính 20 cm.  

 Các nghiệm thức phân gồm có: 

 DC: Bổ sung phân gà hữu cơ tự ủ không bổ sung Trichoderma (30% phân gà + 

MBNBN). Sau đó gieo hạt không lây nhiễm nấm bệnh. 

 GB: Bổ sung phân gà hữu cơ tự ủ không bổ sung Trichoderma (30% phân gà + 

MBNBN), gieo hạt đã lây nhiễm nấm bệnh. 

 T1: Bổ sung phân hữu cơ Trichoderma HCMK7 (Hàm lượng Trichoderma 1.10
6
 

CFU/g), gieo hạt đã lây nhiễm nấm bệnh. 

 T2: Bổ sung phân HCVS Trichoderma của đề tài (Trichoderma đạt 5.10
7
 CFU/g), 

gieo hạt đã lây nhiễm nấm bệnh. 

 Hạt giống cây cải ngọt (Brassica integrifolia) và ngò rí (Coriandrum sativum) (ngò 

hạt nhỏ TN88): hạt giống thương mại của Công ty Trang Nông, được xử lý theo quy 

trình hướng dẫn ghi trên bao bì.  

 Để gây bệnh, nuôi cấy nấm bệnh trên môi trường PGA đến khi mọc đầy đĩa thạch 

(7 ngày) (Đường kính đĩa đường kính 10 cm), dùng nước muối sinh lý vô trùng để rửa 

sinh khối và bào tử nấm bệnh vào cốc vô trùng. Pha loãng để được mật độ khoảng 1.10
7
 

bào tử/ml đối với mỗi loại nấm, riêng với Rhizoctonia thì nuôi cấy và dùng dao vô trùng 
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cạo sinh khối nấm, cân và pha vào dung dịch với mật độ 1g/L để thu được dung dịch hỗn 

hợp các loại nấm bệnh. Trước khi gieo giống, ngâm hạt vào dung dịch nấm bệnh 30 phút 

sau đó vớt ra và gieo vào chậu với mật độ 5 hạt/chậu cho cả 2 loại rau [15]. 

2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu thống kê 

 Các số liệu được lặp lại ít nhất 3 lần, tính trung bình, độ lệch chuẩn và phân tích 

phương sai (ANOVA) để xác định sự sai khác giữa các giá trị trung bình sử dụng 

Tukey’s Test bằng phần mềm IBM SPSS 20. 

3. Kết quả-thảo luận 

3.1. Sự thay đổi của nhiệt độ trong quá trình ủ phân HCVS  

Sự biến thiên nhiệt độ trong quá trình ủ phân với chế phẩm Trichoderma của đề tài 

được thể hiện ở Hình 1. Kết quả cho thấy nhiệt độ tăng nhanh sau khi ủ và đạt cực đại 

trong thời gian từ 3-7 ngày sau khi ủ, ở mức nhiệt khoảng 55-60
o
C. Trong đó, nghiệm 

thức NT5 có mức nhiệt cao nhất, hai nghiệm thức NT3 và NT4 có mức độ tăng nhiệt độ 

tương đương. Nghiệm thức NT1 (chỉ có MBNBN) có mức độ tăng nhiệt thấp nhất, với 

đỉnh nhiệt khoảng 48
o
C vào ngày thứ 6. Các nghiệm thức có lượng phân gà cao hoặc có 

bổ sung N vô cơ có nền nhiệt cao hơn. Nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 40
o
C sau khoảng 

15 ngày và giữ ở gần nền nhiệt của môi trường sau khoảng 20 ngày ủ. 

Sau khi ủ, thông thường khoảng 2-3 ngày nhiệt độ đống ủ sẽ tăng lên khoảng 50-

70
o
C tùy thuộc cơ chất và các điều kiện cụ thể. Nhiệt độ sẽ duy trì ở mức độ này và giảm 

dần, thông thường từ 12-30 ngày sẽ giảm về nền nhiệt của môi trường [11, 16, 17]. Nhiệt 

độ cao là kết quả do hoạt động của các vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong phân bón 

thành dạng đơn giản dễ hấp thu. Nhiệt độ cao cũng giúp tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật 

gây bệnh cho cây trồng cũng như cho người, vật nuôi [17]. Ngoài ra, nhiệt độ là tham số 

quan trọng để đánh giá mức độ “chín” của phân hữu cơ. Yêu cầu kỹ thuật của việc đạt độ 

chín, tức là độ hoai mục cần thiết, là thành phẩm đóng gói không xuất hiện quá trình tăng 

nhiệt [18]. Do đó quá trình ủ phải kéo dài đến khi nhiệt độ hạ xuống ổn định và duy trì ở 

nền nhiệt của môi trường. 
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Hình 1. Diễn biến nhiệt độ của đống ủ phân hữu cơ vi sinh 
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 Kết quả này tương đối phù hợp với các nghiên cứu trước đó. Nguyễn Tất Cảnh và 

cs (2020) ghi nhận khi ủ hỗn hợp mùn cưa và phân gà, nhiệt độ dao động trong khoảng 

50-70
0
C trong khoảng 3-5 ngày đầu và giảm nhanh xuống dưới 40

o
C sau khoảng 10 ngày 

ủ, khoảng 15-17 ngày nhiệt độ đống ủ tương đương với nhiệt độ môi trường. Nhóm tác 

giả cũng ghi nhận những nghiệm thức ủ có lượng phân gà cao (tỉ lệ C/N thấp) có nền 

nhiệt cao hơn so với các nghiệm thức có lượng phân gà thấp hơn [17]. Nguyễn Thị 

Phương và cs (2018) cũng nhận thấy nền nhiệt khi ủ phân hữu cơ vi sinh Trichoderma từ 

hỗn hợp bùn thải nhà máy bia-bùn mía là khoảng 55
ọ
C và hỗn hợp bùn thải nhà máy chế 

biến thủy sản- bùn mía là khoảng 45
o
C, duy trì trong khoảng thời gian từ 10-40 ngày sau 

khi ủ. Như vậy, có thể thấy được mức độ gia tăng nhiệt độ và thời gian duy trì nhiệt độ 

phụ thuộc nhiều vào bản chất của cơ chất sử dụng. Những cơ chất giàu N thường có mức 

độ nhiệt cao hơn. Điều này có thể liên quan đến mức độ hoạt động của các vi sinh vật 

trong đống ủ.  

3.2. Sự thay đổi mật độ Trichoderma trong quá trình ủ phân HCVS 

 Kết quả sự biến thiên mật độ CFU/gdw của Trichoderma tổng số ở các nghiệm 

thức được trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1. Biến thiên mật độ Trichoderma ở các nghiệm thức theo thời gian ủ 

Thời gian 

(ngày) 

Mật độ Trichoderma (×10
6
 CFU/gdw) 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

0 7,2 ± 0,8 7,7 ± 0,4 7,6 ± 0,7 7,4 ± 0,4 7,3 ± 0,8 

5 6,0 ± 0,5 6,0 ± 0,0 4,8 ± 0,8 4,9 ± 0,9 5,0 ± 0,5 

10 6,6 ± 0,5 6,9 ± 0,2 6,3 ± 0,1 6,2 ± 0,3 6,2 ± 0,2 

15 9,6 ± 0,7 8,4 ± 0,5 8,5 ± 0,7 10,7 ± 0,8 8,5 ± 0,7 

20 13,9 ± 2,6 18,7 ± 1,5 16,7 ± 2,5 27,3 ± 1,5 15,3 ± 2,1 

30 23,7 ± 2,1 39,3 ± 4,0 27,3 ± 2,1 61,0 ± 3,6 30,3 ± 3,1 

40 20,0 ± 2,0 36,7 ± 4,9 25,3 ± 2,5 50,7 ± 5,0 27,0 ± 2,0 

Kết quả cho thấy trong thời gian khoảng 10 ngày đầu tiên, mật độ Trichoderma 

thậm chí còn giảm nhẹ ở tất cả các nghiệm thức. Nguyên nhân có thể là do nhiệt độ đống 

ủ cao, không phù hợp cho nấm Trichoderma sinh trưởng. Từ ngày 10-15 mật độ 

Trichoderma bắt đầu tăng chậm và sau đó tăng rất nhanh trong khoảng thời gian từ 15-30 

ngày sau khi ủ, sau đó bắt đầu giảm trong khoảng 30-40 ngày sau khi ủ. Như vậy, thời 

gian tăng trưởng của các chủng nấm Trichoderma trong thử nghiệm này có sự lệch pha 
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so với thời gian gia tăng nhiệt độ. Có thể do các chủng Trichoderma phân lập của đề tài 

không thích nghi tốt với điều kiện nhiệt độ cao. Tuy nhiên, khi nhiệt độ hạ thấp, chúng có 

sự tăng trưởng nhanh chóng sau đó. Kết quả cũng cho thấy nghiệm thức NT4 là nghiệm 

thức có mật độ Trichoderma cao nhất, đạt 61,0 × 10
6
 CFU/gdw, nghiệm thức đối chứng 

NT1 có mật độ Trichoderma thấp nhất là 23,7 × 10
6
 CFU/gdw sau 30 ngày ủ. Kết quả 

này đạt yêu cầu về phân hữu cơ vi sinh theo quy định pháp luật hiện hành (tối thiểu đạt 1 

× 10
6
 CFU/g) [18, 19]. 

 Kết quả này tương đồng với một số kết quả nghiên cứu trước đó. Nguyễn Thị 

Phương và cs (2018) sản xuất phân HCVS Trichoderma từ bùn thải nhà máy bia, nhà 

máy thủy sản thu được thành phẩm có mật độ Trichoderma khoảng 7 × 10
7
 CFU/gdw 

[20]. Đinh Hồng Duyên và cs (2021) thử nghiệm sản xuất viên nén HCVS từ phân gà, 

cho thấy trong các nguồn cơ chất phối trộn với phân gà là than bùn, trấu hun, mùn cưa thì 

mùn cưa là nguồn cho mật độ Trichoderma cao nhất, đạt đến 10
7
-10

8
 CFU/g [16]. 

Nguyễn Tiến Dũng và cs (2022) cũng khảo sát các nghiệm thức sản xuất phân HCVS 

Trichoderma từ hỗn hợp bã mía và phân chuồng, kết quả cho thấy mật độ Trichoderma 

đạt cao nhất trong thời gian từ 30-50 ngày sau khi ủ, đạt khoảng 6-8 × 10
6
 CFU/gdw. Kết 

quả cao nhất ở các nghiệm thức có tỷ lệ phân chuồng cao (50-100%) [21]. Trong khi đó 

Espiritu (2011) nghiên cứu sản xuất phân HCVS từ phân gà và xơ dừa, kết quả thu được 

mật độ Trichoderma vào khoảng 5 × 10
4
 CFU/gdw [22]. 

3.3. Sự thay đổi mật độ Trichoderma trong quá trình bảo quản phân HCVS 

 Sau khi phân HCVS đạt độ hoai cần thiết (nhiệt độ giảm bằng nhiệt độ nền của môi 

trường) thì tiến hành sấy khô ở 35
o
C trong khoảng 24 giờ để đạt độ ẩm khoảng 30%. Cho 

phân vào túi PE kín khí (10kg/túi) và cất ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời. Mật 

độ Trichoderma được đánh giá hàng tháng.  
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Hình 2. Sự biến động của mật độ bào tử hữu hiệu theo thời gian bảo quản phân hữu cơ 

vi sinh Trichoderma 

Kết quả được thể hiện ở Hình 2. Kết quả cho thấy mật độ bào tử giảm nhẹ theo thời 

gian. Đến tháng thứ 3, mật độ giảm có sai khác có ý nghĩa thống kê so với ban đầu, còn 

56,3 × 10
6
 CFU/gdw, so với ban đầu là 67,6 × 10

6
 CFU/gdw, nhưng vẫn còn cao hơn 

nhiều lần so với mức độ yêu cầu theo TCVN 7185: 2002 (1 × 10
6
 CFU/gdw), giảm 
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khoảng 10%. Kết quả này tương tự với một số thí nghiệm nghiên cứu bảo quản chế phẩm 

và phân bón Trichoderma. Mohiddin và cs (2017) nghiên cứu một số điều kiện bảo quản 

phân vi sinh Trichoderma bằng các chất mang hữu cơ, thu được kết quả sau 90 ngày với 

mức độ giảm mật độ Trichoderma khoảng 25-50% [23]. 

3.4. Ảnh hƣởng của phân HCVS Trichoderma lên khả năng đối kháng nấm bệnh 

của cây cải ngọt 

 Kết quả ảnh hưởng của phân HCVS lên khả năng đối kháng nấm bệnh ở cây cải 

ngọt (Brassica integrifolia) được trình bày ở Hình 3.  
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Hình 3. Tăng trưởng của cây cải ngọt ở các nghiệm thức khác nhau 

DC: nghiệm thức bón phân hữu cơ nền và không gây bệnh; GB: nghiệm thức bón phân 

hữu cơ nền và gây bệnh; T1: nghiệm thức bón phân hữu cơ nền và bổ sung chế phẩm 

thương mại; T2: nghiệm thức bón phân hữu cơ Trichoderma của đề tài. 
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Kết quả cho thấy, các chủng nấm bệnh đã làm giảm sự sinh trưởng và phát triển 

của cây cải ngọt, cụ thể là chiều cao, độ dài rễ và sinh khối của cây cải ngọt sau 30 ngày 

từ lúc gieo hạt đều nhỏ hơn đáng kể so với lô DC (đối chứng không nhiễm bệnh). Do 

điều kiện hạn chế về thời gian và cơ sở vật chất, chúng tôi chỉ khảo sát ảnh hưởng chung 

của hỗn hợp các loại nấm bệnh và chưa có điều kiện đi sâu đánh giá độc lực của từng loại 

nấm bệnh cụ thể trên từng đối tượng cây trồng cụ thể. Kết quả cũng cho thấy cả phân bón 

HCVS Trichoderma thương mại và bằng phân HCVS từ kết quả của chúng tôi trong thử 

nghiệm đều thể hiện hiệu quả ngăn ngừa bệnh khi kết quả sinh khối tươi, sinh khối khô, 

chiều dài rễ ở mức tương đương so với trường hợp cây không bị gây bệnh. Hiệu quả của 

phân HCVS thương mại và phân HCVS từ kết quả của đề tài là tương đương nhau. 

3.5. Ảnh hƣởng của phân HCVS Trichoderma lên khả năng đối kháng nấm bệnh 

của cây ngò rí 

 Kết quả kháng nấm gây bệnh vùng rễ của phân HCVS của chúng tôi trên cây ngò rí 

(Coriandrum sativum) được trình bày ở Hình 4.  
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Hình 4. Tăng trưởng của cây ngò rí ở các nghiệm thức khác nhau 
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DC: nghiệm thức bón phân hữu cơ nền và không gây bệnh; GB: nghiệm thức bón phân 

hữu cơ nền và gây bệnh; T1: nghiệm thức bón phân hữu cơ nền và bổ sung chế phẩm 

thương mại; T2: nghiệm thức bón phân hữu cơ Trichoderma của đề tài 

Kết quả cho thấy hỗn hợp nấm bệnh đã gây ra các biểu hiện bệnh và làm giảm mức 

độ tăng trưởng, năng suất ở lô gây bệnh đáng kể so với lô đối chứng.  

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy cả 2 loại phân HCVS thương mại và phân HCVS 

của đề tài đều có khả năng phòng bệnh khi đều cho kết quả các chỉ tiêu sinh trưởng là 

chiều cao cây, độ dài rễ, khối lượng khô, khối lượng tươi sau 30 ngày gieo hạt cao hơn có 

ý nghĩa so với lô gây bệnh. Trong đó, đáng lưu ý lô xử lý phân HCVS của đề tài cho kết 

quả tốt hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với lô xử lý phân HCVS thương mại và 

tương đương với trường hợp cây không bị bệnh. 

 Các chi nấm Fusarium, Phythophthora, Rhizoctoina gây nhiều bệnh trên ngò rí và 

cải ngọt, cũng như nhiều loại rau màu khác [24-27]. Do đó, khi gây nhiễm bệnh ngò rí 

với các chủng nấm này đã làm giảm năng suất, sinh trưởng của cây. Việc bổ sung phân 

HCVS Trichoderma sản xuất thử nghiệm trong đề tài đã giúp phòng bệnh hiệu quả và 

nâng cao năng suất cho cây trồng. 

4. Kết luận 

 Kết quả của bài báo cho thấy công thức ủ phân HCVS phối hợp MBNBN với phân 

gà với tỷ lệ 70%:30% và bổ sung 1% urea cho kết quả có mật độ bào tử Trichoderma cao 

nhất, đạt 6,1 x 10
7
 CFU/gdw, đạt yêu cầu về mật độ vi sinh hữu hiệu so với tiêu chuẩn 

của phân HCVS theo quy định hiện hành. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng quy trình 

ủ phân HCVS ở quy mô phòng thí nghiệm. Phân HCVS cũng đã được thử nghiệm và có 

hiệu quả phòng ngừa bệnh nấm hại cây cải ngọt và cây ngò rí. 
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 PRODUCTION OF TRICHODERMA ENRICHED ORGANIC FERTILIZER 

FROM SPENT OYSTER MUSHROOM SUBSTRATE AND CHICKEN MANURE 

 Nguyen Thi Tuong Vy
1
, Truong Thi Thao

1
, Tran Ngoc Hai

1 

ABSTRACT 

This study presents a process for producing Trichoderma-enriched organic 

microbial fertilizer using spent mushroom substrate from Pleurotus ostreatus and 

chicken manure in Quang Ngai province, Vietnam. Various composting formulas 

combining spent mushroom substrate with different proportions of chicken manure, urea, 

and Trichoderma inoculant were tested over a 40-day fermentation period. The optimal 

mixture of 70% spent mushroom substrate , 30% chicken manure, and 1% urea yielded 

the highest Trichoderma spore density (61×10⁶ CFU/gdw), meeting the required 

standards for effective microbial fertilizer. The final product remained microbiologically 

stable for at least three months under ambient storage conditions. When applied to leafy 

vegetables such as Brassica integrifolia and Coriandrum sativum L. under pathogen 

stress, the experimental organic microbial fertilizer demonstrated disease suppression 

and growth promotion effects equivalent to those of commercial Trichoderma fertilizers. 

These findings highlight the potential of recycling spent mushroom substrate and chicken 

manure to produce cost-effective, eco-friendly biofertilizers for sustainable agriculture. 

Keywords: Chicken manure, fungal pathogens antagonism, organic microbial 

fertilizer, spent mushroom substrate, Trichoderma. 
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